
Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN LIỀN
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, 
thứ, 
ngày

Tiết Môn Lớp
Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 ĐS 7A 7 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên ... (tiết 1)
Sáng 2 ĐS 7A 8 Bài 3: Lũy thừa với số mũ tự nhiên ... (tiết 2)

3 3
24/9/24 4

5
1 HH 7A 3 Bài 8: Góc ở vị trí đặc biệt... (tiết 3)

Sáng 2
4 3

25/9/24 4 `
5
1

Sáng 2 ĐS 7A 9 Luyện tập (Bài 3)
5 3

26/9/24 4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5



Đã kiểm tra GV
21/9/24

Võ Thị Cẩm Tú Phạm Thị Liền



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN
LỊCH BÁO GIẢNG                         Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024
     

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1
Sáng 2

3 3
24/9/24 4 KHTN(Hoá) 8A 5 Phản ứng hoá học

5 KHTN(Hoá) 8A 6 Phản ứng hoá học
1 KHTN(Hoá) 7B 3 Bài 2: Nguyên tử

Sáng 2 KHTN(Hoá) 7A 3 Bài 2: Nguyên tử
4 3 KHTN(Sinh) 7A 3 Quang hợp ở thưv5 vật

25/9/24 4
5 HĐTN, HN 7A 8 Tự hào truyền thống nhà trường
1 KHTN(Hoá) 8B 5 Phản ứng hoá học

Sáng 2 KHTN(Hoá) 8B 6 Phản ứng hoá học
5 3 KHTN(Sinh) 8A 3 Hệ vận động ở người

26/9/24 4
5 Công nghệ 7A 3 Làm đất trồng cây
1 KHTN(Sinh) 7B 3 Quang hợp ở thưv5 vật

Sáng 2 Công nghệ 7B 3 Làm đất trồng cây
6 3

27/9/24 4 KHTN(Sinh) 8B 3 Hệ vận động ở người
5 SHL-HĐTN 7A 9 Triển lãm sản phẩm
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
21/9/24

Phạm Thị Liền Võ Thị Cẩm Tú
quanglbg



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN LAN
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1
Chiều 2 CASIO 9 3 Tính giá trị của biểu thức

2 3 CASIO 9 4 Tính giá trị của biểu thức
23/9/2024 4

5
1

Sáng 2 DAI 8A 5 Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức
3 3 DAI 8B 5 Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức

24/9/2024 4 DAI 8B 6 Luyện tập chung
5
1 CN 6A 3 Bài 2. Xây dựng nhà ở.

Sáng 2 DAI 8A 6 Luyện tập chung
5 3 CN 6B 3 Bài 2. Xây dựng nhà ở.

26/9/2024 4
5 HINH 8B 5 Bài 12: Hình bình hành (Tiết 1)
1 HINH 8A 5 Bài 12: Hình bình hành (Tiết 1)

Sáng 2 HINH 8A 6 Bài 12: Hình bình hành (Tiết 2)
6 3 HINH 8B 6 Bài 12: Hình bình hành (Tiết 2)

27/9/2024 4
5 SHL 8B 9 Chia sẻ kết quả cuộc thi "Em yêu trường em".....
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
21/9/24



Phạm Thị Liền Nguyễn Thị Thanh Lan
quanglbg



 
Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN CHI

                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần   2 3
Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1
Sáng 2 SỐ 6B 7 Luyện tập chung

2 3 SỐ 6A 7 Luyện tập chung
23/9/24 4 ĐS 9A 7 Luyện tập chung

5 HÌNH 6A 3 Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông....(t3)
1 SỐ 6B 8 Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Sáng 2 HÌNH 6B 3 Bài 18. Hình tam giác đều. Hình vuông....(t3)
3 3 ĐS 9B 7 Luyện tập chung

24/9/24 4
5 HÌNH 9B 3 Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn(t3)
1 ĐS 9A 8 Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Sáng 2 HÌNH 9A 3 Bài 11. Tỉ số lượng giác của góc nhọn(t3)
5 3 SỐ 6A 8 Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

26/9/24 4 SỐ 6A 9 Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên (tt)
5
1 ĐS 9B 8 Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Sáng 2 ĐS 9B 9 Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hpt (tt)
6 3 SỐ 6B 9 Bài 6. Luỹ thừa với số mũ tự nhiên (tt)

27/9/24 4 ĐS 9A 9 Bài 3. Giải bài toán bằng cách lập hpt (tt)
5 SHL-HĐTN 9A 9 SHL: Triển lãm sản phẩm đóng góp …..
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
22/9/24



Đỗ Thị Bích Chi
Phạm Thị Liền

quanglbg



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN TR. QUANG
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 HĐTN-HN 7B 7 Giới thiệu về truyền thống nhà trường
Sáng 2 Dai 7B 7 Bài 3: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (tiết 1)

2 3 Dai 7B 8 Bài 3: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ (tiết 2)
23/9/24 4 KH 5A 4 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (tiết 2)

5
1 KH 4B 5 Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước

Chiều 2 KH 4A 4 Sự chuyển thể của nước và vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên
2 3 KH 4B 6 Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước

23/9/24 4
5
1 KH 4A 5 Bài 3: Sự ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, một số cách làm sạch nước

Chiều 2 KH 5B 4 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (tiết 2)
3 3 KH 5A 5 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (tiết 3)

24/9/24 4
5
1 KH 5B 5 Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi trường (tiết 3)

Sáng 2
4 3 Dai 7B 9 Luyện tập

25/9/24 4 Hinh 7B 3 Luyện tập
5 HĐTN-HN 7B 8 Tự hào truyền thống trường em
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

21/ 9/ 2024
Đã kiểm tra Giáo viên

Phạm Thị Liền Trần Thanh Quang



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN THIÊN THANH
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, 
thứ, 
ngày

Tiết Môn Lớp
Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 SHDT-HĐTN 6B 7 Tuần học tốt, tháng học tốt
Sáng 2

2 3 KHTN (S) 6B 5 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (t1)
23/9/24 4 KHTN (S) 6B 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (t2)

5 KHTN (S) 9B 3 Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel (t1)
1 KHTN (H) 9A 3 Bài  19. Dãy hoạt động hoá học (t1)

Sáng 2 KHTN (H) 6A 3 Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể (t1)
3 3

24/9/24 4
5
1

Sáng 2
4 3

25/9/24 4 KHTN (H) 9B 3 Bài  19. Dãy hoạt động hoá học (t1)
5 HĐTN,HN 6B 8 Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới
1 KHTN (S) 6A 5 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (t1)

Sáng 2 KHTN (S) 6A 6 Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào (t6)
6 3 KHTN (S) 9A 3 Bài 37. Các quy luật di truyền của Mendel (t1)

27/9/24 4 KHTN (H) 6B 3 Bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể (t1)
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
21/9/24

Võ Thị Cẩm Tú Nguyễn Thị Thiên Thanh



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN CHÁNH
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, 
thứ, 
ngày

Tiết Môn Lớp
Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 KHTN(L) 7B 5 Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 1)
Sáng 2 KHTN(L) 7B 6 Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 2)

3 3
24/9/24 4 KHTN(L) 7A 5 Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 1)

5 KHTN(L) 7A 6 Bài 8: Tốc độ chuyển động (Tiết 2)
1 KHTN(L) 8B 3 Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng

Sáng 2 KHTN(L) 8A 3 Bài 14. Thực hành xác định khối lượng riêng
4 3 KHTN(L) 6A 3 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành.

25/9/24 4 KHTN(L) 6B 3 Bài 2: An toàn trong phòng thực hành.
5
1 KHTN(L) 9B 5 Bài 2. Động năng và thế năng (t2)

Sáng 2 KHTN(L) 9B 6 Bài 2. Động năng và thế năng (t3)
5 3

26/9/24 4 KHTN(L) 9A 5 Bài 2. Động năng và thế năng (t2)
5 KHTN(L) 9A 6 Bài 2. Động năng và thế năng (t3)
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
21/9/24

Võ Thị Cẩm Tú Lê Minh Chánh



quanglbg



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN ĐỊNH
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 Công nghệ 8B 5 Bải 3. Bản vẽ chi (TT)
Sáng 2

3 3 Công nghệ 8A 5 Bải 3. Bản vẽ chi (TT)
24/9/24 4

5
1

Sáng 2 Công nghệ 8B 6 Bài 4. Bản vẽ lắp
4 3 Công nghệ 9A 3 Bài 2. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

25/9/24 4
5 HĐTN, HN 8A 8 Xây dựng truyền thông nhà trường
1

Sáng 2
5 3 Công nghệ 9B 3 Bài 2. Cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

26/9/24 4 Công nghệ 8A 6 Bài 4. Bản vẽ lắp
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV
7/9/24

Võ Thị Cẩm Tú Trần Xuân Định
quanglbg



Trường TH và THCS Thạnh Đông A2 TỔ TỰ NHIÊN DUY
                                              LỊCH BÁO GIẢNG                                       Tuần 3

Từ ngày: 23/9/2024 Đến ngày: 28/9/2024

Buổi, thứ, 
ngày Tiết Môn Lớp

Tiết 
theo 

PPCT
Tên bài dạy Ghi chú

1 TIN 8B 3 Bài 2. Thông tin trong môi trường số
Chiều 2 TIN 9B 3 Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề

3 3 TIN 9A 3 Bài 2. Thông tin trong giải quyết vấn đề
24/9/24 4 TIN 8A 3 Bài 2. Thông tin trong môi trường số

5
1 TIN 3A 3 Bài 2. Xử lí thông tin

Chiều 2 TIN 3B 3 Bài 2. Xử lí thông tin
5 3 TIN 5B 3 Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website

26/9/24 4
5
1 TIN 4B 3 Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách

Sáng 2 TIN 4A 3 Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách
6 3 TIN 5A 3 Bài 2. Tìm kiếm thông tin trên website

27/9/24 4
5
1 TIN 7A 3 Bài 2: Phần mềm máy tính

Chiều 2 TIN 6B 3 Bài 2: Xử lý thông tin (TT)
6 3 TIN 6A 3 Bài 2: Xử lý thông tin (TT)

27/9/24 4 TIN 7B 3 Bài 2: Phần mềm máy tính
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Đã kiểm tra GV



7/9/24

Đỗ Quang Duy
Võ Thị Cẩm Tú


